
PHỤ LỤC 3: 

CÁC SỐ LIỆU THU THẬP TỪ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)​
(Kèm theo Văn bản số 10698/BCT-ĐL ngày 28/12/2024) 

1. Danh mục các thông tin, số liệu 

1. Danh mục các dự án nguồn điện đang triển khai đầu tư và đề xuất đầu tư của PVN 
(Biểu mẫu PVN1). 

2. Hiện trạng tình hình cung cấp nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện (Biểu mẫu PVN2). 

3. Quy hoạch khai thác khí trong nước và dự kiến khả năng cấp nhiên liệu sơ cấp cho sản 
xuất điện đến năm 2050 (khí, LNG); 

4. Dự báo giá nhiên liệu giá khí trong nước, giá LNG, giá hydro/ammonia đến năm 2050; 

5. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

2. Biểu mẫu thu thập số liệu từ PVN 

PVN1. Danh mục các dự án nguồn điện đang triển khai đầu tư và đề xuất đầu tư của PVN 
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PVN02. Hiện trạng và dự kiến tình hình cung cấp nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện 
(khí, LNG...) đến năm 2030 và dự kiến sau 2030 (Đơn vị: MTOE) 
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